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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTDVC ngày    tháng 11 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024)

STT Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
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Dân
tộc

Trình độ
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môn
Chuyên ngành Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng ưu
tiênNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 1/8/1995 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 4
2 Lê Vũ Hương Giang 30/4/2003 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mẫu giáo Hương Sen
3 Lê Thị Tuyết Hân 1/7/1989 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 9 Mẫu giáo Hương Sen
4 Nguyễn Thị Thuý Hằng 17/11/1993 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 14 Mầm non Sơn ca 15
5 Nguyễn Xuân Hiếu 7/7/2002 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 7
6 Nguyễn Thị Hoa 8/12/1992 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mầm non Sơn ca 9
7 Nguyễn Thị Huyền 16/1/2001 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 14 Mầm non Sơn ca 4
8 Cống Thị Thanh Kiều 11/11/1999 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 7
9 Phạm Vũ Quỳnh Lan 20/10/1979 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 15
10 Phạm Thị Tuyết Lê 14/12/1997 Nữ Kinh Cử nhân Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 7
11 Ngô Mỹ Linh 2/1/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mẫu giáo Hương Sen Mẫu giáo Hương Sen

12 Hà Thị Diệu Linh 19/3/1999 Nữ Tày Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 2 Mẫu giáo Hương Sen Dân tộc thiểu số
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/11/1995 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mẫu giáo Hương Sen
14 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 18/9/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 7
15 Lê Trần Yến Nhi 11/12/2002 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 1
16 Bùi Thị Kiều Oanh 17/10/1987 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 15
17 Trịnh Thị Mỹ Phúc 20/4/2003 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4
18 Văn Thị Thu Phương 8/7/1994 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4
19 Lê Thị Thanh 25/3/1991 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 4
20 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/2/1993 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 9
21 Hà Thị Anh Thư 20/8/1990 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 7
22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4/5/1995 Nữ Kinh Đại học Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 2 Mầm non Sơn ca 2
23 Trương Thị Huyền Trang 1/12/1999 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 4 Mầm non Sơn ca 4
24 Nguyễn Ngọc Thảo Trinh 31/12/1995 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 7 Mầm non Sơn ca 4
25 Nguyễn Ngọc Trinh 21/12/1995 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 9

26 Lâm Thị Tuyền 3/12/1997 Nữ Khơ-me Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mẫu giáo Hương Sen Dân tộc thiểu số
27 Thượng Thúy Vy 29/6/2003 Nữ Kinh Cao đẳng Giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Sơn ca 15
28 Trần Thúy An 12/12/1999 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
29 Phạm Thị Kim Anh 11/5/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Lê Đình Chinh
30 Trương Thị Minh Châu 22/12/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
31 Trần Thị Xuân Chi 28/6/1990 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
32 Trương Thị Ngọc Đào 25/12/1987 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
33 Hoàng Diễm 27/8/1991 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Lê Đình Chinh
34 Phạm Thị Dung 09/10/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
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35 Giáp Thùy Dương 1/10/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
36 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 28/9/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
37 Nguyễn Thị Trúc Duyên 8/2/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
38 Nguyễn Ái Duyên 26/8/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
39 Nguyễn Bá Minh Hà 10/11/1978 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba
40 Nguyễn Thị Hà 14/1/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
41 Hồ Hoàng Hiếu 13/3/1999 Nam Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
42 Đào Ngọc Hiếu 5/11/1999 Nam Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Hồ Văn Huê
43 Phạm Thị Thanh Hoà 17/12/1994 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
44 Ngô Thị Thanh Hồng 30/6/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
45 Võ Gia Hương 11/3/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa
46 Ngô Thu Hường 2/8/1994 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
47 Hoàng Kim Diệu Huyền 11/11/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
48 Đinh Ngọc Huỳnh 9/1/1998 Nam Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
49 Trần Kim Khánh 28/2/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
50 Phạm Lê Ngọc Lan 27/5/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Lê Đình Chinh
51 Đoàn Thị Ngọc Lan 21/3/1991 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa
52 Vũ Nguyễn An Lành 29/3/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
53 Phạm Thị Mỹ Liên 2/8/1986 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Lê Đình Chinh
54 Chu Thị Linh 30/7/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
55 Mai Thị Loan 12/12/1991 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
56 Nguyễn Thu Long 25/8/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa
57 Đỗ Bùi Xuân Mai 4/6/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
58 Lê Thị Ngọc Mai 4/7/1999 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Chí Linh
59 Đào Thúy Nga 16/5/2000 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
60 Nguyễn Phú Ngân 5/3/2000 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
61 Nguyễn Thị Thu Ngân 8/10/2000 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
62 Dương Vũ Thu Nguyên 14/8/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
63 Nguyễn Thị Oanh Nguyệt 25/6/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
64 Vũ Ánh Nguyệt 16/2/1987 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
65 Lê Thị Minh Nguyệt 7/12/1981 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
66 Nguyễn Phùng Thanh Nhã 22/12/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
67 Phạm Thị Nhâm 10/11/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
68 Nguyễn Thị Yến Nhi 2/9/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Hồ Văn Huê
69 Phạm Thị Thanh Nhi 14/2/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Chí Linh
70 Phạm Đình Khương Nhi 10/9/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa

71
Bích Thị Quỳnh Như 1/2/1993 Nữ Chăm Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Lê Đình Chinh Dân tộc thiểu số

72 Nguyễn Ngọc Như 27/11/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Hồ Văn Huê
73 Nguyễn Lê Ngọc Như 16/1/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
74 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/6/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa
75 Trần Thị Hồng Quế 10/10/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
76 Đàm Tuệ San 16/6/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
77 Dương Thị Sen 3/5/1987 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
78 Trần Thị Thu Thảo 16/11/1993 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
79 Trịnh Thụy Xuân Thảo 11/10/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
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80 Nguyễn Thị Thạch Thảo 7/12/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba
81 Lương Phương Thảo 16/7/1998 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba
82 Dương Thu Thảo 3/8/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
83 Tiêu Mộng Thảo 25/1/2000 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa
84 Vũ Hoàng Anh Thư 9/5/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa
85 Nguyễn Thị Minh Thư 16/3/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Đông Ba
86 Huỳnh Thị Linh Thuỳ 18/2/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba
87 Nguyễn Thị Thuỷ 29/1/1991 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
88 Phạm Nguyễn Phương Thùy 22/3/1985 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
89 Võ Thị Mỹ Tiên 16/1/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
90 Phạm Thị Tới 10/5/1995 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Cổ Loa
91 Tiêu Thị Thùy Trang 3/5/1985 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Lê Đình Chinh
92 Huỳnh Thị Trinh 17/8/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
93 Lê Thị Mỹ Tường 4/2/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba

94

Nguyễn Huy Tưởng 17/8/1980 Nam Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê

Con người hoạt
động kháng

chiến bị nhiễm
chất độc hóa học

95 Lương Thanh Tuyền 24/7/2000 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Hồ Văn Huê
96 Tống Thị Phượng Uyên 7/5/1989 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Cổ Loa
97 Phạm Nguyễn Phương Uyên 6/11/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Chí Linh Tiểu học Chí Linh
98 Vũ Thị Thuý Vân 1/6/1992 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba
99 Đỗ Thị Cẩm Vân 4/6/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Đông Ba Tiểu học Đông Ba

100 Ngô Thị Ngọc Vân 18/1/2002 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Cổ Loa
101 Trần Thị Bích Vy 15/10/1997 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Đông Ba

102
Vũ Thị Yến 1/4/1979 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Đông Ba Con thương binh

103 Thái Thị Trúc Giang 18/4/2001 Nữ Kinh Đại học Tâm lý học giáo dục Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin
104 Nguyễn Thị Ngọc Loan 3/5/1979 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin
105 Nguyễn Kiều Thanh Mai 19/1/1998 Nữ Kinh Đại học Tâm lý học giáo dục Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin
106 Đinh Thị Ngọc 3/1/1992 Nữ Kinh Đại học Công tác xã hội Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin

107 Đặng Mạnh Phi 18/4/1992 Nam Chăm Đại học Giáo dục đặc biệt Giáo viên tiểu học hạng III Chuyên biệt Niềm tin Dân tộc thiểu số

108 Võ Hồng Hiệp 31/5/1995 Nam Kinh Đại học Giáo dục thể chất Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa
109 Nguyễn Văn Luận 10/12/1977 Nam Kinh Đại học Giáo dục thể chất Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa
110 Trần Thanh Quân 9/12/2001 Nam Kinh Đại học Giáo dục thể chất Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa
111 Cao Văn Minh 18/2/1986 Nam Kinh Đại học Giáo dục thể chất Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Cổ Loa
112 Nguyễn Vũ Đoàn Uyên Phương 30/3/1999 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê
113 Quách Tú Quyên 18/5/1985 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê
114 Võ Ngọc Hoàng Ngân 11/2/1999 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê
115 Trần Văn Thọ 14/8/1997 Nam Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Hồ Văn Huê
116 Phạm Thị Mai Anh 2/1/1995 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
117 Phạm Thị Lạc Hà 6/1/1981 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh

118 Nguyễn Thanh Hà 28/3/2001 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh Con thương binh
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119 Phạm Phan Anh Lợi 22/8/2000 Nam Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
120 Trương Trần Loan Ngọc 9/2/1994 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
121 Khương Lê Minh Nghĩa 16/8/1998 Nam Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
122 Phan Thị Ngọc Nương 9/12/1997 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
123 Nguyễn Thị An 1/8/1985 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
124 Trần Thị Vân Anh 21/6/1990 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
125 Lê Thị Hạnh 16/4/1985 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
126 Lý Nhật Hoàng 24/11/1994 Nam Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
127 Nguyễn Nhật My 16/5/2000 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
128 Nguyễn Chánh Thiện 19/9/2001 Nam Kinh Đại học Tiếng Anh Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
129 Huỳnh Hoàng Ngân 23/8/2002 Nữ Kinh Đại học Tin học Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
130 Trần Thúy Ngân 14/10/2001 Nữ Kinh Kĩ sư Tin học Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh
131 Trần Vũ Thiên Thanh 23/3/1996 Nữ Kinh Đại học Tiếng Anh Tổng phụ trách Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất
132 Trần Thanh Thiện 1/8/1992 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Tổng phụ trách Tiểu học Hồ Văn Huê Tiểu học Hồ Văn Huê
133 Phạm Thị Thanh Thảo 8/10/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục tiểu học Tổng phụ trách Tiểu học Lê Đình Chinh Tiểu học Trung Nhất
134 Trần Minh Tính 12/10/1987 Nam Kinh Đại học Sư phạm Hóa học Tổng phụ trách THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
135 Lê Nguyễn Thuỳ Linh 20/8/1999 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Tổng phụ trách THCS Đào Duy Anh THCS Đào Duy Anh
136 Hoàng Văn Bình 6/8/1994 Nam Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
137 Cao Viết Chính 15/3/1993 Nam Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
138 Lại Thị Dịu 24/4/1990 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
139 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/8/1996 Nữ Tày Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
140 Huỳnh Hương Lê 25/4/2001 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
141 Huỳnh Thị Kim Liên 16/9/1990 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
142 Vũ Thị Thùy Linh 6/8/1995 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
143 Nguyễn Diệu Phương 29/10/1995 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
144 Bùi Thị Thu Thủy 22/3/1978 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
145 Cao Thị Hà Tiên 4/8/1996 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu
146 Hoàng Thị Xuyến 20/9/1984 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu
147 Phạm Thị Thanh Thảo 1/1/1978 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
148 Trần Thị Vân 20/10/1984 Nữ Kinh Đại học Ngữ Văn Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
149 Ngô Gia Bảo 30/4/1998 Nam Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
150 Nguyễn Hùng Huy 06-May-96 Nam Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THCS hạng III THCS Đào Duy Anh THCS Cầu Kiệu
151 Đào Phúc Hưng 17/4/2002 Nam Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
152 Phan Minh Nhật 25/5/2001 Nam Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
153 Trần Thị Ngọc Trà 5/8/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
154 Lê Thị Thu Trâm 12/9/1996 Nữ Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
155 Đặng Thị Thuỳ Trang 1/2/2001 Nữ Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
156 Tô Xuân Vàng 4/8/2002 Nam Kinh Đại học Giáo dục Chính trị Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX
157 Phạm Thị Kim Ánh 15/6/2002 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
158 Nguyễn Thái Bình 19/3/1987 Nam Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu

159
Hà Văn Đăng 26/4/1998 Nam Thái Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu Dân tộc thiểu số

160 Ngô Thị Thanh Giang 22/12/1990 Nữ Kinh Thạc sĩ Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
161 Trần Hoàn Mỹ 2/10/2002 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
162 Nguyễn Phước Hồng Ngọc 20/10/2001 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
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163 Đỗ Gia Phong 20/6/2001 Nam Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
164 Lê Minh Phương 13/8/1995 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
165 Hứa Thanh Tâm 13/10/2002 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
166 Âu Lê Thiên Thanh 10/1/1990 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
167 Cao Thị Thảo 15/12/1999 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
168 Nguyễn Thị Phượng Thi 14/1/2002 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
169 Nguyễn Minh Thiện 4/3/2002 Nam Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
170 Dương Thị Thanh Triều 10/8/1984 Nữ Chăm Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
171 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/10/2001 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
172 Vũ Minh Trường 21/8/2001 Nam Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
173 Nguyễn Ngọc Uyên Vy 24/3/2002 Nữ Kinh Đại học Khoa học tự nhiên Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu
174 Trần Hoàng Lâm 19/11/2002 Nam Kinh Đại học Lịch sử - Địa lý Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
175 Hồ Ngọc Lựu 3/4/2002 Nữ Kinh Đại học Lịch sử - Địa lý Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
176 Lê Minh Nguyệt 12/8/2002 Nữ Kinh Đại học Lịch sử - Địa lý Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Cầu Kiệu
177 Lê Thị Ái Phương 11/11/1994 Nữ Kinh Thạc sĩ Lịch sử - Địa lý Giáo viên THCS hạng III THCS Cầu Kiệu THCS Đào Duy Anh
178 Tăng Thị Ngọc Bích 25/1/1981 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp Mầm non Sơn ca 3 Mầm non Sơn ca 1
179 Phan Thị Thu Hiền 26/7/1987 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên Mầm non Sơn ca 1 Mầm non Sơn ca 3
180 Huỳnh Tiến Thành 20/6/1997 Nam Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên Mầm non Sơn ca 1 Mầm non Sơn ca 1
181 Trương thị Ánh Hằng 10/7/1993 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất
182 Nguyễn Thị Kiều Linh 4/11/1975 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên Tiểu học Trung Nhất Mầm non Sơn ca 3
183 Lê Thị Phượng 11/10/1990 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên Tiểu học Trung Nhất Tiểu học Trung Nhất
184 Nguyễn Thanh Mai Trúc 20/8/1997 Nữ Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên Mầm non Sơn ca 3 Tiểu học Trung Nhất
185 Nguyễn Thị Thanh Tú 16/1/1995 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp Mầm non Sơn ca 3 Mầm non Sơn ca 1
186 Trần Thị Hiền 16/8/1994 Nữ Kinh Cao Đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV THCS Độc Lập THCS Độc Lập
187 Nguyễn Thị Hương 12/4/1983 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Tiểu học Trung Nhất Mầm non Sơn ca 12
188 Nguyễn Thị Kim Loan 4/4/1988 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV Mầm non Sơn ca 12 Mầm non Sơn ca 2

189
Lý Thị Trúc Mai 22/7/1984 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV Mầm non Sơn ca 12 Mầm non Sơn ca 3 Con thương binh

190 Lê Huyền Anh 18/9/1985 Nữ Kinh Đại học Văn thư - lưu trữ Văn thư viên THCS Trần Huy Liệu THCS Đào Duy Anh
191 Nguyễn Thị Thuý Hoa 6/10/1984 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp THCS Độc Lập THCS Trần Huy Liệu
192 Nguyễn Thị Kim Huy 9/2/1985 Nữ Kinh Đại học Văn thư - lưu trữ Văn thư viên THCS Ngô Tất Tố Tiểu học Cổ Loa
193 Phạm Vũ Quỳnh Mai 20/4/1981 Nữ Kinh Đại học Văn thư - lưu trữ Văn thư viên Tiểu học Cổ Loa THCS Độc Lập
194 Đặng Phương Thảo 23/1/1990 Nữ Kinh Đại học Văn thư - lưu trữ Văn thư viên THCS Độc Lập THCS Trần Huy Liệu
195 Nguyễn Từ Thi 28/5/1982 Nữ Kinh Đại học Quản trị văn phòng Văn thư viên THCS Trần Huy Liệu THCS Trần Huy Liệu
196 Nguyễn Thị Diệu Thương 20/12/1981 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp Tiểu học Cổ Loa Tiểu học Cổ Loa
197 Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên 19/5/1994 Nữ Kinh Đại học Quản trị văn phòng Văn thư THCS Ngô Tất Tố THCS Trần Huy Liệu
198 Trương Ngọc Tường Vi 2/3/1988 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư - lưu trữ Văn thư trung cấp THCS Đào Duy Anh Đào Duy Anh
199 Thái Nguyễn Đăng Khoa 29/9/1988 Nam Kinh Đại học Thông tin - Thư viện Thư viện viên hạng IV Tiểu học Hồ Văn Huê
200 Nguyễn Ngọc Nhiều 1/8/1989 Nữ Kinh Đại học Thông tin - Thư viện Thư viện viên hạng IV Tiểu học Hồ Văn Huê

Tổng cộng danh sách gồm 200 (hai trăm) người./.
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

STT Họ và lót Tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Trình độ
chuyên

môn
Chuyên ngành Vị trí việc làm dự tuyển

Đơn vị đăng ký  dự tuyển Đối tượng ưu
tiênNguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-11-20T16:33:08+0700


		2024-11-20T16:33:08+0700


		2024-11-20T16:33:08+0700




